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(Đề này gồm 4 câu, 1 trang)



âu 1(2đ)

1. Môt hỗn hợp A gồm; Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO. Cho khí CO dư đi qua A nung nóng, sau phản ứng thu được chất rắn B. Hoà tan chất rắn B vào dung dịch NaOH dư thu được dung dịch C và chất rắn D. Cho dung dịch C tác dụng với dung dịch HCl dư. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.


2. Nêu hiện tượng và giải thích.


- Cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch Na2CO3

- Dẫn khí CO2 lội chậm qua dung dịch Ca(OH)2 đến dư, sau đó cho tiếp dung dịch Ca(OH)2 vào dung dịch vừa thu được. 

Câu 2(2đ)
Viết phương trình hoá học theo sơ đồ chuyển hoá sau
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Biết M là một nguyên tố có số p = 13.

Câu 3(2đ)
1. Cho 307 gam dung dịch Na2CO3 tác dụng vừa đủ với 365 gam dung dịch HCl. Sau

phản ứng thu được dung dịch muối có nồng độ 9%. Tính C% của hai dung dịch ban đầu?

2. Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm; K2O, BaCl2, KHCO3 và NH4Cl có số mol mỗi chất

bằng a(mol) vào nước sau đó đun nhẹ. Sau khi kết thúc thí nghiệm thu được dung dịch X. Viết phương trình hoá học xảy ra và xác định dung dịch X chứa bao nhiêu mol chất gì?

Câu 4(4đ)

Hoà tan 115,3 gam hỗn hợp gồm MgCO3 và RCO3 bằng 500 ml dung dịch H2SO4 loãng thu được dung dịch A, chất rắn B và 4,48 lít khí CO2 ở (đktc). Cô cạn dung dịch A thu được 12 gam muối khan. Mặt khác nung chất rắn B tới khối lượng không đổi thu được 11,2 lít khí CO2 ở (đktc) và chất rắn C.

1. Tính CM của H2SO4 vàkhối lượng chất rắn B, C.

2. Xác định nguyên tố R. Biết trong hỗn hợp tỉ lệ nRCO
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 = 2,5 nMgCO
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(Fe = 56; Mg = 24; Zn = 65; Ba = 137; Na = 23; C = 12; O = 16; S = 32; Al = 27)
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	Câu
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	Đáp án
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	A tác dụng với CO dư

Fe3O4  +  4CO  
[image: image10.wmf]¾

®

¾

0

t

 3Fe  + 4CO2
CuO    +  CO  
[image: image11.wmf]¾

®

¾

0

t

 Cu  +  CO2
Chất rắn B:  MgO, Al2O3, Fe, Cu

B tác dụng với dung dịch NaOH dư

Al2O3 + 2NaOH                   2NaAlO2 + H2O

Dung dịch C: NaAlO2 và NaOH dư

Chất rắn D: MgO, Fe, Cu.

Dung dịch C tác dụng với dung dịch HCl dư

NaOH + HCl                   NaCl  +  H2O

NaAlO2 + H2O + HCl                   Al(OH)3 + NaCl

Al(OH)3 + 3HCl                    AlCl3  + 3H2O
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0,25

0,25

0,25

	
	2
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	· Khi cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch Na2CO3
Lúc đầu không có khí thoát ra

HCl + Na2CO3                    NaHCO3 + NaCl

Sau đó có khí thoát ra

HCl + NaHCO3               NaCl  + CO2 + H2O

· Dẫn khí CO2 nội chậm qua dung dịch Ca(OH)2 đến dư

Lúc đầu có kết tủa trắng, sau đó kết tủa tan dần tạo dung dịch trong suốt

CO2 + Ca(OH)2                       CaCO3 + H2O

CaCO3 + CO2+ H2O                      Ca(HCO3)2

Khi cho tiếp dung dịch Ca(OH)2 vào dung dịch thì lại thấy kết tủa trắng xuất hiện

Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2                         CaCO3 + 2H2O
	0,25

0,25

0,25

0,25
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	2,0

	
	
	Vì M là một nguyên tố có số p = 13. Vậy M là nguyên tố Al.

2Al + 2NaOH + 2H2O                          2NaAlO2 + 3H2
NaAlO2 + H2O + HCl                         Al(OH)3 + NaCl

2Al(OH)3 + 3H2SO4                           Al2(SO4)3 + 6H2O

H2 + Cl2                  2HCl

2HCl +  Ba(OH)2                      BaCl2  +  2H2O

Al2(SO4)3   +  3BaCl2                        2AlCl3 + 3BaSO4

2AlCl3  
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	Giả sử nồng độ % của dung dich axit là a% (a > 0)

nHCl  = 
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Phương trình hoá học

2HCl + Na2CO3                   2NaCl + CO2 + H2O

0,1a     0,05a               0,1a       0,05a  

mdd sau phản ứng =  307 + 365 - (0,05a.44) = 672 - 2,2a

Theo đề bài ta có
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 Giải ra:  a = 10 
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 C%HCl = 10%

 C%Na
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	Khi hoà tan hỗn hợp vào nước xảy ra các phản ứng:

K2O + H2O                    2KOH

   a                                      2a

KHCO3 + KOH                    K2CO3  +  H2O  

   a                a                            a

NH4Cl  + KOH                      KCl  +  NH3  +  H2O

   a               a                            a            a

BaCl2 + K2CO3                      BaCO3  + 2KCl

    a            a                                 a             2a

Khi đun nóng nhẹ NH3 bay ra hoàn toàn khỏi dung dịch.

Vậy sau khi kết thúc thí nghiệm dung dịch X chỉ chứa 3a mol KCl
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	1
	- Các PTHH:

MgCO3 + H2SO4 
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 MgSO4 + CO2 + H2O            (1)

0,1             0,1            0,1         0,1   mol

RCO3 + H2SO4  
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 RSO4 + CO2 + H2O                  (2)

0,1            0,1            0,1      0,1 mol
	0,5

	
	
	- Theo bài ra: 
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Theo PTHH (1,2) số mol muối sunfat bằng số mol CO2 

Nếu chỉ có gốc SO4 có số mol 0,2 
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EMBED Equation.3[image: image23.wmf])
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> 12 (g) điều đó chứng tỏ trong dung dịch A chỉ có MgSO4 (muối tan), RSO4 không tan.
	0,5

	
	
	- Mặt khác, nung B thu được khí CO2 
[image: image24.wmf]Þ

 muối cacbonat còn dư, axit hết.

Theo (1,2)
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EMBED Equation.3[image: image27.wmf])
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	- Trong B gồm: 
[image: image28.wmf]ï

î

ï

í

ì

)

(

1

,

0

:

)

(

:

)

(

:

4

3

3

mol

RSO

mol

y

RCO

mol

x

MgCO

  ,       
[image: image29.wmf]mol

n

CO

5

,

0

4

,

22

2

,

11

2

=

=


Gọi x, y lần lượt là số mol của MgCO3 và RCO3 trong B. Nung B

MgCO3 
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 MgO  + CO2               (3)

 x                        x           x (mol)

RCO3 
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 RO  + CO2               (4)

y                    y          y   (mol)

RSO4 
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RSO4 (không bị nhiệt phân)

0,1                0,1 mol
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mB= 115,3 - (0,1.84) - 0,1(R +60) + 0,1(R + 96) = 110,5 (g)

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có:

mC = mB -
[image: image34.wmf]2
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= 110,5 - 0,5 . 44 = 88,5 (g)
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	- Theo PTHH (1, 2, 3, 4), ta có :

Số mol MgCO3(bđ) = 0,1 + x, số mol RCO3(bđ) = 0,1 + y.

Theo bài ra : (0,1 + y) = 2,5(0,1 + x)                (5)

Theo PTHH (3,4) và số mol CO2 ta có:

                           x + y = 0,5                               (6)                        
	0,5

	
	
	- Kết hợp (5,6) ta có hệ phương trình:
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EMBED Equation.3[image: image36.wmf]Þ
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	Theo khối lượng hỗn hợp ban đầu ta có:

84. 0,2 + (R + 60). 0,5 = 115,3 
[image: image38.wmf]Þ

R = 137 

Vậy R là kim loại Ba
	0,5


Ghi chú:      

   - Học sinh làm các cách khác, nếu đúng cho điểm tương đương.

     - Các phương trình hoá học có chất viết sai không cho điểm, thiếu điều kiện phản ứng hoặc cân bằng sai thì trừ một nửa số điểm của phương trình đó.


    - Trong các bài toán, nếu sử dụng phương trình hoá học không cân bằng hoặc viết sai để tính toán thì kết quả không được công nhận.


 - Điểm của bài thi làm tròn đến 0,25.
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